
Intro:
E: Hello, my name's Chris. What's your name?
C: My name is Jacopo.
E: What's your surname?
C: My surname is Cantiago.
E: How old are you?
C: I'm eleven... twelve years old.
E: Good.
Part 1:

E: Now, here are two pictures. My picture is nearly the same as yours but some
things are different. For example, in my picture there are three lights but in your
picture there are four. OK? I'm going to say something about my picture. You tell
me how your picture is different. In my picture, the toy train is in the box.
C: In my picture, the train is near the box.
E: In my picture, the man is wearing a striped shirt. The stripes are blue and
white.
C: In my picture, the man has stripes, red and white.
E: Good. In my picture. The girl on the sofa is smaller than the boy.
C: In my picture, the boy is bigger than the girl.
E: In my picture, the woman in the office is looking at a computer.
C: In my picture, the woman don't look the computer.
E: In my picture, there's a man in a green jacket. He's carrying some drinks.
C: In my picture, the man with the green jacket is bring some fruit.



E: In my picture, the clock is round.
C: In my picture, the clock is square.
E: Very good, Jacopo.
(E: Bây giờ, đây là hai bức tranh. Bức tranh của tôi gần giống với bức tranh của bạn
nhưng có một số điều khác nhau. Ví dụ, trong bức tranh của tôi có ba đèn nhưng
trong bức tranh của bạn có bốn. Được chưa? Tôi sẽ nói một cái gì đó về bức tranh
của tôi. Bạn cho tôi biết bức tranh của bạn khác nhau như thế nào. Trong bức tranh
của tôi, chiếc xe đồ chơi đang nằm trong hộp.
C: Trong bức tranh của tôi, chiếc xe đang gần hộp.
E: Trong bức tranh của tôi, người đàn ông đang mặc áo sọc. Các sọc là màu xanh và
trắng.
C: Trong bức tranh của tôi, người đàn ông có sọc màu đỏ và trắng.
E: Tốt. Trong bức tranh của tôi, cô gái trên ghế sofa nhỏ hơn cậu bé.
C: Trong bức tranh của tôi, cậu bé lớn hơn cô gái.
E: Trong bức tranh của tôi, người phụ nữ trong văn phòng đang nhìn vào một máy
tính.
C: Trong bức tranh của tôi, người phụ nữ không nhìn vào máy tính.
E: Trong bức tranh của tôi, có một người đàn ông đang mặc áo khoác màu xanh lá
cây. Anh ta đang mang theo một số đồ uống.
C: Trong bức tranh của tôi, người đàn ông mặc áo khoác xanh đang mang theo một
số trái cây.
E: Trong bức tranh của tôi, đồng hồ có hình tròn.
C: Trong bức tranh của tôi, đồng hồ có hình vuông.
E: Rất tốt, Jacopo.)
Part 2:



E: George and Holly like animals. They both have new pets. I don't know anything
about George's pet, but you do. So I'm going to ask you some questions. What
animal does George have?
C: The animal who has George is a puppy.
E: Good. What's George's pet's name?
C: The name of George's pet is Socks.
E: When did George get his pet?
C: He get his pet the last weekend.
E: Very good. Is it quiet or noisy?
C: It's noisy.
E: What colour is it?
C: It's black. Good.
E: Now, you don't know anything about Holly's pet, so you ask me some
questions.
C: What is the name of Holly's pet?
E: It's called Fred.
C: What animal is Fred?
E: It's a frog.
C: What colour is Fred?
E: Green
C: When she get it?
E: Yesterday.
C: He's quiet or noisy



E: It's quiet.
(E: George và Holly thích động vật. Cả hai đều có những con vật nuôi mới. Tôi không
biết gì về con vật nuôi của George, nhưng bạn biết. Vì vậy, tôi sẽ hỏi bạn một số câu
hỏi. George có con vật gì?
C: Con vật mà George nuôi là một chú chó con.
E: Tốt. Tên của con vật nuôi của George là gì?
C: Tên của con vật nuôi của George là Socks.
E: George nhận con vật nuôi của mình khi nào?
C: Anh ấy nhận con vật nuôi của mình vào cuối tuần trước.
E: Rất tốt. Con vật nuôi của George có yên tĩnh hay ồn ào?
C: Nó ồn ào.
E: Màu sắc của nó là gì?
C: Nó màu đen. Tốt.
E: Bây giờ, bạn không biết gì về con vật nuôi của Holly, vì vậy bạn hãy hỏi tôi một số
câu hỏi.
C: Tên con vật nuôi của Holly là gì?
E: Nó tên là Fred.
C: Con vật của Holly là loài gì?
E: Nó là một con ếch.
C: Màu sắc của Fred là gì?
E: Màu xanh.
C: Holly nhận nó khi nào?
E: Hôm qua.
C: Nó yên tĩnh hay ồn ào?
E: Nó yên tĩnh.)
Part 3:



E: These pictures tell a story. It's called, "The Busy Umbrella". Just look at the
pictures first. Helen is going to the supermarket with mum. It's raining, but she
has her pink umbrella. Now you tell the story.
C: They find one woman and he... and a boy who hasn't an umbrella. Then, they
give their umbrella.
E: Good.
C: And the other family wait for the bus. When the bus arrive they find another
family without the umbrella and they give to them. And that family gave it to
Helena's family.
E: Very good, Jacopo.
(E: Những bức tranh này kể một câu chuyện. Nó được gọi là "Cái ô bận rộn". Hãy
nhìn vào những bức tranh trước. Helen đang đi cùng mẹ đến siêu thị. Trời đang mưa,
nhưng cô ấy mang theo cái ô màu hồng. Bây giờ bạn kể câu chuyện.
C: Họ gặp một người phụ nữ và một cậu bé không có ô. Sau đó, họ cho họ mượn cái
ô.
E: Tốt.
C: Và gia đình khác đợi xe buýt. Khi xe buýt đến, họ gặp một gia đình khác không có ô
và họ cho gia đình đó mượn. Và gia đình đó lại cho gia đình của Helen.
E: Rất tốt, Jacopo.)
Part 4:
E: Now, let's talk about your home. Do you live in a house or in an apartment?
C: In an apartment.
E: How many rooms are there in your apartment?



C: Seven.
E: Who lives in your apartment?
C: My mum, my dad and me.
E: Where do you eat in your home?
C: In the dining room.
E: Good. Tell me about your kitchen.
C: My kitchen... my kitchen is white and there are small table and that table is a
mess.
E: Who cooks in your kitchen?
C: Sometimes my mum, sometimes my dad.
E: OK, thank you.
(E: Giờ, chúng ta hãy nói về ngôi nhà của bạn. Bạn sống trong một căn nhà hoặc một
căn hộ?
C: Trong một căn hộ.
E: Có bao nhiêu phòng trong căn hộ của bạn?
C: Bảy phòng.
E: Ai sống trong căn hộ của bạn?
C: Mẹ, bố và tôi.
E: Ở đâu bạn ăn trong nhà?
C: Trong phòng ăn.
E: Tốt. Kể cho tôi về căn bếp của bạn.
C: Căn bếp của tôi... căn bếp của tôi màu trắng và có một cái bàn nhỏ và cái bàn đó
bừa bộn.
E: Ai nấu ăn trong căn bếp của bạn?
C: Đôi khi mẹ tôi, đôi khi bố tôi.
E: OK, cảm ơn bạn.)


